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Câu 1: Những học sinh đạt giải cao trong các kì thi chon học sinh giỏi quốc gia hoặc quốc tế được ưu tiên tuyển thẳng vào các trường đại học, điều này thể hiện quyền nào dưới đây của công dân?
	A. Quyền bình đẳng.	B. Quyền học tập.
	C. Quyền được ưu tiên.	D. Quyền phát triển.
Câu 2: Công dân báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất cứ tổ chức nào là thực hiện
	A. việc thẩm vấn.		B. việc định danh.	
	C. quyền khiếu nại.		D. quyền tố cáo.
Câu 3: Một trong những nội dung quyền học tập của công dân là mọi công dân đều được
	A. học thường xuyên, học suốt đời.	B. học vượt cấp, vượt lớp.
	C. chuyển nhượng bản quyền tác giả.	D. chuyển nhượng bản quyền sáng chế.
Câu 4: Hành vi tự ý mở điện thoại của người khác để đọc tin nhắn là xâm phạm quyền nào dưới đây của công dân?
	A. Quyền dân chủ cơ bản trong cuộc sống.
	B. Quyền tự do ngôn luận trong đời sống xã hội.
	C. Quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự.
	D. Quyền bảo đảm an toàn bí mật thư tín, điện thoại.
Câu 5: Trường THPT A chọn một số học sinh có năng khiếu để bồi dưỡng tham gia hội thi tài năng. Trường A đã thực hiện nội dung nào sau đây của quyền được phát triển?
	A. Quyền được hưởng đời sống tinh thần.
	B. Quyền được đãi ngộ.
	C. Quyền được bồi dưỡng để phát triển tài năng.
	D. Quyền được hưởng đời sống vật chất.
Câu 6: Trong đợt tiếp xúc với cử tri thành phố Z, ông E đã bày tỏ quan điểm của mình về quy trình bổ nhiệm nhân sự. Ông E đã thực hiện quyền nào dưới đây của công dân?
	A. Độc lập phán quyết.	B. Tham gia quản lí nhà nước.
	C. Tự do ngôn luận.	D. Xử lí thông tin.
Câu 7: Trong giờ sinh hoạt, bị lớp trưởng phê bình vì thường xuyên gây mất trật tự trong các buổi học nên K đã phản đối gay gắt và cho rằng lớp trưởng không được phép nói xấu mình trước tập thể. Vậy K đã hiểu sai quyền nào dưới đây của công dân?
	A. Tự do thông tin.	B. Xâm phạm danh dự.
	C. Tự do ngôn luận.	D. Xâm phạm nhân phẩm.
Câu 8: Trong ngày bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, vì bà K phải điều trị chấn thương cột sống tại bệnh viện nên nhân viên tổ bầu cử là anh A đã tự động viết phiếu bầu thay bà K theo ý của anh và bỏ phiếu bầu đó vào hòm phiếu. Anh A đã vi phạm nguyên tắc bầu cử nào sau đây?
	A. Được ủy quyền.	B. Đại diện.	C. Bỏ phiếu kín.	D. Trung gian.
Câu 9: Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín thuộc về quyền bí mật 
	A. nhà nước.	B. của công dân.
	C. công chức.	D. đời tư của cá nhân.
Câu 10: Theo quy định của pháp luật, nội dung nào dưới đây không thuộc quyền được phát triển của công dân?
	A. Hưởng đời sống vật chất đầy đủ.		   B. Khuyến khích để phát triển tài năng.
	C. Nghỉ ngơi, vui chơi giải trí.			   D.  Đăng kí sở hữu trí tuệ.
Câu 11: Công dân được cung cấp thông tin và chăm sóc sức khỏe là nội dung quyền được
	A. bảo vệ.	B. phát triển.	C. sáng tạo.	D. học tập.
Câu 12: Công dân được thực hiện quyền khiếu nại trong trường hợp nào dưới đây?
	A. Chứng kiến việc vận chuyển ma túy.
	B. Nhận quyết định đền bù chưa thỏa đáng.
	C. Thực hiện quy trình luân chuyển công tác.
	D. Phát hiện kẻ gian đột nhập vào nhà.
Câu 13: Công dân viết bài gởi đăng báo, trong đó bày tỏ quan điểm, ý kiến của mình về chủ trương, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Nội dung này thể hiện quyền nào dưới đây của công dân?
	A. Quyền báo chí.	B. Quyền tự do ngôn luận.
	C. Quyền tham gia quản lí nhà nước.	D. Quyền sáng tạo của công dân.
Câu 14: Nhằm phát, hiện ngăn chặn các việc làm trái pháp luật, xâm phạm tới lợi ích của nhà nước, tổ chức và công dân là mục đích của
	A. tố cáo.	B. khiếu nại.	C. xét xử.	D. chấp hành án.
Câu 15: Trường hợp nào dưới đây vi phạm quyền sáng tạo của công dân?
	A. Vui chơi, giải trí.	B. Sử dụng sáng kiến của người khác.
	C. Vẽ tranh nghệ thuật.	D. Viết bài gửi đăng báo.
Câu 16: Công dân có thể học những ngành nghề phù hợp với năng khiếu, khả năng, sở thích và điều kiện của mình. Điều này thể hiện nội dung nào dưới đây của quyền học tập?
	A. Học thường xuyên, học suốt đời. 		   B. Quyền học không hạn chế.
	C. Được đối xử bình đẳng về cơ hội học tập.	   D. Học bất cứ ngành nghề nào.
Câu 17: Công dân được quyền tự do nghiên cứu khoa học để đưa ra các phát minh, sáng chế là thực hiện quyền
	A. học tập.	B. thẩm định.	C. đàm phán.	D. sáng tạo.
Câu 18: Ở phạm vi cơ sở, dân chủ trực tiếp được thực hiện theo cơ chế
	A. trực tiếp, thẳng thắn, thực tế, công bằng.
	B. công bằng, bình đẳng, dân chủ, văn minh.
	C. dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra.
	D. phổ thông, bình đẳng, trực tiếp, bỏ phiếu kín.
Câu 19: Mọi công dân từ đủ 18 tuổi trở lên đều được tham gia bầu cử, trừ các trường hợp đặc biệt bị pháp luật cấm. Quy định này thể hiện nguyên tắc nào dưới đây trong bầu cử?
	A. Phổ thông.		B. Bình đẳng.	
	C. Trực tiếp.		D. Bỏ phiếu kín.
Câu 20: Học sinh Q thiết kế thành công khẩu trang phòng dịch đạt chuẩn, làm từ nguyên liệu hữu cơ, thoáng khí và thân thiện với môi trường. Học sinh Q đã thực hiện quyền sáng tạo ở nội dung nào sau đây?
	A. Chuyển giao quy trình công nghệ.	B. Tự do nghiên cứu khoa học.
	C. Đa dạng hóa các ngành nghề.	D. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo.
Câu 21: Công dân có quyền học ở các loại hình trường lớp khác nhau như trường quốc lập, trường dân lập, trường tư thục là thể hiện quyền nào dưới đây của công dân?
	A. Học tập.	B. Sáng tạo.	C. Tự do.	D. Phát triển.    
Câu 22: Công dân có thể sử dụng quyền tự do ngôn luận tại các cuộc họp ở cơ quan, trường học, tổ dân phố bằng cách
	A. phát biểu ý kiến bất kỳ lúc nào.	B. trực tiếp phát biểu ý kiến.
	C. tự do phát biểu ý kiến.	D. gián tiếp phát biểu ý kiến.
Câu 23: Quyền được tự do tìm tòi, nghiên cứu để đưa ra các phát minh, sáng chế, sáng kiến, cải tiến kĩ thuật là nội dung của quyền nào dưới đây?
	A. Quyền phát minh, sáng chế.	B. Quyền cải tiến kĩ thuật.
	C. Quyền phát triển.	D. Quyền sáng tạo.
Câu 24: Thông qua bầu cử, ứng cử, nhân dân thực hiện hình thức dân chủ nào dưới đây?
	A. Gián tiếp.	B. Trực tiếp.	C. Tập trung.	D. Hình thức.
Câu 25: Theo quy định của pháp luật, quyền bầu cử không được áp dụng với người đang
	A. tham gia công tác biệt phái.	B. là đối tượng cần tố cáo.
	C. là đối tượng bị khiếu nại.	D. chờ thi hành án tử hình.
Câu 26: Giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo tại địa phương, công dân đã thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội ở phạm vi
	A. quốc gia.	B. cả nước.	C. lãnh thổ.	D. cơ sở.
Câu 27: Theo pháp lệnh dân chủ ở phạm vi cơ sở, thì việc làm nào dưới đây dân bàn và quyết định trực tiếp?
	A. Xem xét đạo đức của cán bộ xã.		   B. Xây dựng chiến lược phát triển kinh tế.
	C. Xem xét hoạt động của Tòa án.		   D. Xây dựng quy ước, hương ước.
Câu 28: Hành vi tự ý vào nhà của người khác là xâm phạm quyền nào dưới đây của công dân? 
	A. Tự  do về nơi ở, nơi cư trú.
	B. Bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân.
	C. Được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm.
	D.  Bí mật thư tín, điện thoại, điện tín.
Câu 29: Theo quy định của pháp luật, chỗ ở của công dân được Nhà nước và mọi người
	A. không thể xâm phạm.	B. có thể xâm phạm.
	C. bảo vệ.	D. tôn trọng.
Câu 30: Việc làm nào dưới đây là đúng khi thể hiện quyền tự do ngôn luận?
	A. Cản trở không cho người khác phát biểu khi ý kiến trái với mình.
	B. Gửi tin cho chuyên mục bạn xem truyền hình trên đài VTC14.
	C. Tập trung đông người nói tất cả những gì mình muốn nói.
	D. Viết bài thể hiện nghi ngờ của bản thân về nhân cách của một người nào đó.
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Câu 1: Công dân được tự do nghiên cứu khoa học, tự do tìm tòi, suy nghĩ để đưa ra các phát minh, sáng chế, sáng kiến, cải tiến kĩ thuật, hợp lí hóa sản xuất là nội dung quyền nào dưới đây của công dân?
	A. Phát triển.		B. Sáng tạo.	
	C. Học tập.		D. Tự do.
Câu 2: Sau khi tốt nghiệp THPT, bạn N tiếp tục vào học Đại học chuyên ngành X. Vậy bạn N đã thực hiện quyền nào dưới đây của công dân?
	A. Học khi có đủ điều kiện.	B. Học ở nhiều hình thức khác nhau.
	C. Học thường xuyên, học suốt đời.	D. Học tập không hạn chế.
Câu 3: Trong quá trình bầu cử, mỗi lá phiếu đều có giá trị như nhau là thể hiện nguyên tắc nào dưới đây? 
	A. Bỏ phiếu kín.		B. Trực tiếp.	
	C. Phổ thông.		D. Bình đẳng.
Câu 4: Hành vi nào dưới đây không vi phạm quyền bầu cử của công dân?
	A. Dùng tiền để mua chuộc người khác bỏ phiếu cho mình.
	B. Có danh sách bầu cử nhưng không đi bầu cử.
	C. Nhờ người khác viết phiếu bầu cử theo ý của mình do không biết chữ.
	D. Nhờ người khác bỏ phiếu thay mình.
Câu 5: Tại một điểm bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, anh B đã viết rồi tự tay bỏ lá phiếu của mình và của cụ M là người không biết chữ vào hòm phiếu. Anh B và cụ M cùng vi phạm nguyên tắc bầu cử nào dưới đây? 
	A. Bỏ phiếu kín. 		B. Phổ biến. 	
	C. Công khai. 		D. Trực tiếp. 
Câu 6: Nhân dân thôn A họp bàn và quyết định mức góp tiền của từng hộ để xây dựng điểm sinh hoạt cộng đồng, việc này cũng được lãnh đạo xã chấp thuận và ủng hộ kinh phí. Việc họp bàn và quyết định của bà con thôn A thể hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội ở phạm vi
	A. cơ sở.		B. xã hội. 	
	C. cả nước. 		D. văn hóa.
Câu 7: Một trong những nội dung của quyền sáng tạo là mọi công dân đều được tự do
	A. hoán đổi bản quyền tác giả.	B. thâu tóm hoạt động nghiên cứu.
	C. cấp bằng phát minh, sáng chế.	D. tạo ra công trình khoa học.
Câu 8: Ông D báo cho công an phường biết về việc một nhóm thanh niên thường xuyên tụ tập tiêm chích ma túy ở địa phương. Trong trường hợp này ông D đã thực hiện
	A. quyền bãi nại.	B. quyền khiếu nại.
	C. quyền tố cáo.	D. quyền khiếu nại và tố cáo.
Câu 9: Không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác nếu không được người đó đồng ý trừ trường hợp
	A. có người làm chứng.	B. công an cho phép. 
	C. pháp luật cho phép.	D. trưởng ấp cho phép.
Câu 10: Một trong những nội dung của quyền được phát triển là mọi công dân đều được
	A. chăm sóc y tế.	B. cấp thẻ bảo hiểm miễn phí.
	C. hưởng phụ cấp độc hại.	D. đầu cơ nhu yếu phẩm.

Câu 11: Công dân có quyền tự do ngôn luận có nghĩa là: Công dân có quyền tự do phát biểu ý kiến, bày tỏ quan điểm của mình về các vấn đề
	A. chính trị, kinh tế, đời sống của cá nhân.		B. thời sự, văn hóa, xã hội của công dân.
	C. chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước.	D. kinh tế, xã hội, thời sự địa phương.
Câu 12: Trường hợp nào sau đây thì bạn được quyền xem tin nhắn trên điện thoại bạn thân của mình?
	A. Chỉ được xem nếu bạn thân của bạn đồng ý.
	B. Khi người lớn đồng ý thì có quyền xem.       
	C. Chỉ được xem khi có các bạn khác làm chứng.
	D. Đã là bạn thân thì có thể tự ý xem.                          
Câu 13: Ở nước ta trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí, được chăm sóc sức khỏe, được khám chữa bệnh miễn phí. Vậy trẻ em đã được hưởng quyền nào dưới đây?
	A. Phát triển.	B. Học tập.	C. Tự do.	D. Bảo vệ trẻ em.
Câu 14: Công dân thảo luận, góp ý kiến xây dựng các văn bản pháp luật quan trọng là thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội ở
	A. vùng duyên hải.		B. vùng đồng bằng.	
	C. phạm vi cơ sở.		D. phạm vi cả nước.
Câu 15: Công dân có quyền sáng tạo ra các tác phẩm văn học, nghệ thuật là nội dung của quyền nào dưới đây?
	A. Học tập.	B. Nghiên cứu khoa học.
	C. Tác giả. 	D. Sở hữu trí tuệ.
Câu 16: Chính quyền địa phương Y thường xuyên tổ chức tuyên truyền, giáo dục về việc thực hiện 5k của Bộ Y tế và chia sẻ kinh nghiệm phòng chống dịch COVID-19 cho người dân. Chính quyền địa phương Y đã tạo điều kiện cho công dân hưởng quyền được phát triển ở nội dung nào sau đây?
	A. Bảo mật nguồn dữ liệu.	B. Chủ động đầu cơ nhu yếu phẩm.
	C. Đẩy lùi mọi bệnh tật hiểm nghèo.	D. Được cung cấp thông tin.
Câu 17: Quyền bầu cử và quyền ứng cử là các quyền dân chủ cơ bản của công dân trong lĩnh vực chính trị, thông qua đó nhân dân thực thi hình thức dân chủ nào sau đây ở từng địa phương và trong phạm vi cả nước?.
	A. Trực tiếp.	B. Gián tiếp.	C. Tập trung.	D. Nguyên tắc.
Câu 18: Những người làm nhiệm vụ chuyển thư, điện tín phải chuyển đến tay người nhận và không được 
	A. giao nhầm, để mất thư, điện tín của nhân dân. 
	B. yêu cầu người nhận thư, điện tín ký nhận.
	C. cất giữ thư, điện tín của người khác.
	D. gởi cho người khác chuyển giúp.
Câu 19: Ý kiến nào là đúng với quyền tự do ngôn luận của công dân?
	A. Được phát biểu ở bất cứ nơi nào mình muốn.
	B. Được tự do tuyệt đối trong phát biểu ý kiến.
	C. Được tùy ý gặp bất cứ ai để phỏng vấn.
	D. Phải thực hiện theo quy định của pháp luật.
Câu 20: Quyền được phát triển của công dân không thể hiện ở nội dung nào dưới đây?
	A. Chăm sóc sức khỏe ban đầu.	B. Khuyến khích phát triển tài năng.
	C. Chuyển nhượng quyền tác giả.	D. Tiếp cận thông tin đại chúng.
Câu 21: Tự tiện bóc mở, thu giữ, tiêu hủy thư, điện tín của người khác là xâm phạm quyền nào dưới đây của công dân?
	A. Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở.     
	B. Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện tín.
	C. Quyền được đảm bảo an toàn nơi cư trú.
	D. Quyền bảo đảm an toàn bí mật đời tư của công dân.                    
Câu 22: Ở phạm vi cơ sở, các đề án định canh, định cư, giải phóng mặt bằng, tái định cư là những việc phải được
	A. dân thảo luận, tham gia ý kiến.		B. thông báo để dân biết và thực hiện.
	C. dân giám sát, kiểm tra.			D. dân bàn và quyết định trực tiếp.
Câu 23: Quyền bầu cử của công dân được thực hiện theo nguyên tắc nào dưới đây?
	A. Công khai, minh bạch, trực tiếp và bỏ phiếu kín.
	B. Dân chủ, công khai, trực tiếp và bỏ phiếu kín.
	C. Phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín.
	D. Phổ thông, công khai, tự do và bỏ phiếu kín.
Câu 24: Công dân được hưởng đời sống vật chất và tinh thần đầy đủ để phát triển toàn diện là nội dung quyền nào dưới đây của công dân?
	A. Học tập.	B. Tác giả.	C. Sáng tạo.	D. Phát triển.
Câu 25: Theo quy định của pháp luật người có quyền tố cáo là
	A. chỉ có công dân.	B. cá nhân, tổ chức.
	C. chỉ có tổ chức.	D. mọi công dân, tổ chức.
Câu 26: Khám chỗ ở đúng pháp luật là thực hiện khám trong trường hợp nào dưới đây?
	A. Pháp luật cho phép. 	B. Cần tìm đồ vật quý. 
	C. Có nghi ngờ tội phạm.	D. Do một người chỉ dẫn.
Câu 27: Công dân thực hiện quyền học thường xuyên, học suốt đời trong trường hợp nào sau đây?
	A. Định kỳ bồi dưỡng chuyên môn.	B. Từ bỏ giáo dục truyền thống.
	C. Bảo mật quan điểm cá nhân.	D. Từ chối hoạt động hướng nghiệp.
Câu 28: Trong cuộc họp khu dân cư X, biết anh A bất bình với ý kiến áp đặt của tổ trưởng dân phố, anh B ngồi bên cạnh khuyên anh A nên thể hiện chính kiến cá nhân. Thấy anh A vẫn im lặng vì sợ mất lòng tổ trưởng, nên anh B đã đứng lên thẳng thắn phê bình anh A, đồng thời bày tỏ toàn bộ quan điểm của mình. Anh B đã thực hiện quyền nào dưới đây của công dân?
	A. Tự do ngôn luận.	B. Cung cấp thông tin. 
	C. Khiếu nại, tố cáo. 	D. Kiểm tra, giám sát.
Câu 29: Một trong những nội dung của quyền học tập là mọi công dân đều được
	A. từ bỏ phương pháp học truyền thống.	   B. chuyển nhượng bản quyền tác giả.
	C. học thường xuyên, học suốt đời.		   D. hưởng mọi chính sách ưu đãi.
Câu 30: Theo quy định của pháp luật, công dân có thể thực hiện quyền khiếu nại khi
	A. phát hiện người trốn khỏi nơi cách li.	   B. nhận quyết định xử phạt chưa thỏa đáng.
	C. chứng kiến hành vi phá rừng đầu nguồn.	   D. bắt gặp đối tượng xuất cảnh trái phép.
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Câu 1: Việc Nhà nước lấy ý kiến đóng góp của nhân dân cho dự thảo sửa đổi Hiến pháp là thực hiện dân chủ trong phạm vi
	A. vùng miền.	B. cả nước.	C. cơ sở.	D. địa phương.
Câu 2: Dựa trên các quy định của pháp luật về quyền sáng tạo, công dân có thể tạo ra nhiều tác phẩm và công trình trong lĩnh vực
	A. khoa học công nghệ, khoa học sáng chế, khoa học phát minh.
	B. khoa học tự nhiên, khoa học kĩ thuật, khoa học xã hội.
	C. khoa học kĩ thuật, khoa học công nghệ, khoa học sáng chế.
	D. khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, khoa học phát minh.
Câu 3: Công dân thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội ở phạm vi cơ sở trong trường hợp nào sau đây?
	A. Giám sát dự toán, quyết toán ngân sách xã.
	B. Phản ánh vướng mắc, bất cập của pháp luật.
	C. Tham khảo hình thức, quy trình khen thưởng .
	D. Bảo đảm an toàn, an sinh trong cả nước.
Câu 4: Quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp và quyền hoạt động khoa học công nghệ là nội dung của quyền
	A. tác giả.	B. sáng tạo.	C. phát triển.	D. sáng chế.
Câu 5: Mục đích của khiếu nại là nhằm khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp của người khiếu nại đã bị
	A. xâm phạm.	B. theo dõi.	C. mất trộm.	D. điều tra.
Câu 6: Thấy tiểu thuyết của nhà văn M hay, đạo diễn H đã quyết định xây dựng thành phim mà không nói cho nhà văn M biết để tạo bất ngờ. Đạo diễn H đã vi phạm quyền nào dưới đây của công dân?
	A. Học tập.                   B. Giải trí.	C. Sáng tạo.	    D. Phát triển.         
Câu 7: Trường hợp nào dưới đây vi phạm quyền tự do ngôn luận?
	A. Kiến nghị với đại biểu Quốc hội khi họ tiếp xúc với cử tri.
	B. Phát biểu ý kiến nhằm xây dựng cơ quan, trường học.
	C. Lên tiếng ủng hộ những cái tiêu cực trong cuộc sống.
	D. Kiến nghị với đại biểu Hội đồng nhân dân khi họ tiếp xúc với cử tri.
Câu 8: Phương án nào dưới đây không thuộc nội dung quyền được phát triển của công dân?
	A. Quyền được phát triển về thể chất.   	   B. Quyền được cung cấp thông tin.  
	C. Quyền được phát triển về tinh thần.		   D. Quyền được nghiên cứu khoa học.
Câu 9: Công dân có quyền tự do phát biểu ý kiến, bày tỏ quan điểm của mình về các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước. Nội dung này thể hiện quyền nào sau đây của công dân?
	A. Quyền dân chủ.	B. Quyền quản lí nhà nước và xã hội.
	C. Quyền tự do cá nhân.	D. Quyền tự do ngôn luận. 
Câu 10: Hành vi cố ý nghe lén người khác nói chuyện qua điện thoại là xâm phạm quyền 
	A. an toàn và bí mật điện tín của công dân.
	B. bảo hộ về danh dự của công dân.
	C. đảm bảo an toàn bí mật điện thoại của công dân.
	D. bảo hộ về nhân phẩm của công dân.

Câu 11: Ông H đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét lại quyết định giải phóng mặt bằng nhà ông để xây dựng khu đô thị mới. Ông H đã thực hiện quyền dân chủ nào dưới đây của công dân?
	A. Khiếu nại.		B. Kiểm tra.	
	C. Giám sát.		D. Tố cáo.
Câu 12: Theo quy định của pháp luật, công dân không được thực hiện quyền bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trong trường hợp đang phải
	A. điều chuyển nơi công tác.	B. chấp hành hình phạt tù.
	C. cách ly y tế tập trung.	D. tham gia việc tranh cử.
Câu 13: Việc kiểm soát thư tín, điện thoại, điện tín của cá nhân được thực hiện trong trường hợp pháp luật có quy định và phải có quyết định của 
	A. cơ quan công an xã, phường.	B. cơ quan quân đội.
	C. thủ trưởng các đơn vị, cơ quan.	D. cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Câu 14: Nội dung nào dưới đây không thể hiện quyền học tập của công dân?
	A. Học bất cứ ngành nghề nào.	B. Học không hạn chế.
	C. Học tập suốt đời.	D. Tự do nghiên cứu khoa học.
Câu 15: Một trong những con đường để công dân thực hiện quyền ứng cử là tự
	A. ứng cử.	B. tranh cử.	C. quyết định.	D. vận động.
Câu 16: Hành vi nào sau đây không vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân? 
	A. Người chồng nghi vợ lấy trộm tiền của mình nên đuổi vợ ra khỏi nhà. 
	B. Công an vào khám nhà ông A theo quy định của pháp luật.
	C. Bà H nghi nhà bà T ăn trộm gà của nhà mình nên vào nhà bà T để tìm kiếm. 
	D. Công an nghi có tội phạm đang trốn trong nhà ông B nên đã tự ý vào lục soát. 
Câu 17: Việc xây dựng công viên, khu vui chơi giải trí nhằm đảm bảo thực hiện quyền nào dưới đây của công dân?
	A. Quyền tự do đi lại.	B. Quyền sáng tạo.
	C. Quyền được phát triển.	D. Quyền tự do.
Câu 18: Cử tri vi phạm nguyên tắc bầu cử khi thực hiện hành vi nào dưới đây?
	A. Nghiên cứu tiểu sử ứng cử viên.	B. Ủy quyền tham gia bầu cử.
	C. Chứng kiến niêm phong hòm phiếu.	D. Tìm hiểu danh sách đại biểu.
Câu 19: Trong ngày bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, vì anh P đang bị tạm giam để điều  tra nên nhân viên tổ bầu cử đã mang hòm phiếu phụ đến trại tạm giam và hướng dẫn anh P bỏ phiếu. Anh P đã được thực hiện nguyên tắc bầu cử nào dưới đây?
	A. Đại diện.	B. Ủy quyền.	C. Trực tiếp.	D. Công khai.
Câu 20: Quyền bầu cử và ứng cử là các quyền dân chủ cơ bản của công dân trong lĩnh vực
	A. kinh tế.	B. xã hội.	C. văn hóa.	D. chính trị.
Câu 21: Công dân thảo luận vào các công việc chung của đất nước trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội là thể hiện nội dung của quyền nào sau đây?
	A. Quyền về đời sống xã hội.				B. Quyền tự do ngôn luận.
	C. Quyền tham gia quản lý Nhà nước và xã hội.	D. Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.
Câu 22: Công dân có thể sử dụng quyền tự do ngôn luận tại các cuộc họp ở cơ quan, trường học, tổ dân phố…bằng cách trực tiếp phát biểu ý kiến nhằm
	A. thể hiện vai trò của mình đối với xã hội.
	B. xây dựng cơ quan, trường học, địa phương mình. 
	C. phát huy quyền làm chủ của mình đối với đất nước.
	D. xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
Câu 23: Nghi ngờ tên ăn trộm xe đạp chạy vào nhà anh M, anh H đã chạy thẳng vào nhà anh M để khám xét mà không chờ chủ nhà đồng ý. Trong trường hợp này, anh H đã vi phạm quyền nào dưới đây của công dân?
	A. Bất khả xâm phạm về thân thể.	B. Quyền tự do cư trú.
	C. Quyền có nhà ở.	D. Bất khả xâm phạm về chỗ ở.
Câu 24: Những học sinh đạt giải cao trong các kì thi chon học sinh giỏi quốc gia hoặc quốc tế được ưu tiên tuyển thẳng vào các trường đại học. Điều này được thể hiện ở quyền nào dưới đây?
	A. Quyền phát triển.	B. Quyền bình đẳng.
	C. Quyền học tập.	D. Quyền được ưu tiên.
Câu 25: Sau khi tập thơ của anh A được nhà xuất bản X phát hành, cho rằng anh A có hành vi vi phạm bản quyền nên chị B đã làm đơn tố cáo. Khi cơ quan chức năng chưa đưa ra quyết định chính thức, anh A vẫn được hưởng quyền nào dưới đây của công dân?
	A. Sở hữu công nghiệp.	B. Chuyển giao công nghệ,
	C. Tác giả.	D. Sáng chế.
Câu 26: Tự tiện khám chỗ ở của người khác là xâm phạm đến quyền tự do cơ bản nào dưới đây của công dân?
	A. Bất khả xâm phạm về thân thể.	B. Bất khả xâm phạm về chỗ ở.
	C. Bảo hộ về tính mạng, sức khỏe.	D. Bảo hộ về danh dự nhân phẩm.
Câu 27: Một trong những nội dung của quyền được phát triển là mọi công dân đều được
	A. cung cấp thông tin.	B. chọn người bảo trợ.
	C. giảm thuế thu nhập.	D. định đoạt mức lương.
Câu 28: Xã H đã chỉ đạo lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời cho người dân. Xã H đã tạo điều kiện để người dân hưởng quyền được phát triển ở nội dung nào sau đây?
	A. Sử dụng hiệu quả nguồn vốn của Nhà nước.
	B. Có mức sổng đầy đủ về vật chất.
	C. Thay đổi đồng bộ kết cấu hạ tầng.
	D. Chủ động xử lí công tác truyền thông.
Câu 29: Nhân viên S phát hiện giám đốc cơ quan Z có hành vi lợi dụng chức vụ để chiếm đoạt tài sản công nên đã đưa thông tin này lên mạng xã hội. Nhân viên S vận dụng sai quyền nào dưới đây của công dân?
	A. Đàm phán.	B. Tố cáo.	C. Khiếu nại.	D. Kiến nghị.
Câu 30: Mọi công dân đều có thể học bằng nhiều hình thức và có thể học thường xuyên, học suốt đời. Nội dung này thể hiện quyền 
	A. phát triển.	B. học tập.	C. dân chủ.	D. sáng tạo.

------ HẾT ------
ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ 824
	1
	B
	6
	C
	11
	A
	16
	B
	21
	C
	26
	B

	2
	B
	7
	C
	12
	B
	17
	C
	22
	B
	27
	A

	3
	A
	8
	D
	13
	D
	18
	B
	23
	D
	28
	B

	4
	B
	9
	D
	14
	D
	19
	C
	24
	A
	29
	B

	5
	A
	10
	C
	15
	A
	20
	D
	25
	C
	30
	B
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